
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 88, ngõ 15, đường Võ Chí Công, tổ 4, cụm 1, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BỐN MÙA VIỆT NAM

0109743740

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
-Bán buôn Thực phẩm chức năng (Điều 14 Luật an toàn thực 
phẩm năm 2010);
-Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
-Bán buôn thủy sản;
-Bán buôn rau, quả;
-Bán buôn cà phê;
-Bán buôn chè;
-Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
Bán buôn thực phẩm khác: Bán buôn trứng và sản phẩm từ 
trứng; Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; Bán buôn hạt tiêu, gia 
vị khác; Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh

4632(Chính)

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BỐN MÙA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM FOUR SEASONS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIETNAM FOUR SEASONS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963104787
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-   Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác. 
-  Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
-  Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
-  Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
-  Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
-  Bán buôn đồ kim chí: kim, chỉ khâu; ô dù; dao, kéo

4649

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
-Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp 
và các loại hóa chất nhà nước cấm);
-Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
-Bán buôn cao su;
-Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
-Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

14. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

18. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
-Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
-Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

24. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921
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200.000.000 VNĐ

25. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hoá;
- Môi giới mua bán hàng hoá
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)

4610

27. Trồng cây ăn quả 0121

28. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

29. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

30. Trồng lúa 0111

31. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

32. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

33. Trồng cây mía 0114

34. Trồng cây lấy sợi 0116

35. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

36. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

37. Trồng cây hàng năm khác 0119

38. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

39. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

40. Trồng cây lâu năm khác 0129

41. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

42. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

43. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

44. Chăn nuôi gia cầm 0146

45. Chăn nuôi khác 0149

46. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

47. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

48. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

49. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

50. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

51. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

52. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

53. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

54. Sản xuất sợi 1311

55. Sản xuất vải dệt thoi 1312

56. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

6. Vốn điều lệ: 

3/4Thời gian đăng từ ngày 10/09/2021 đến ngày 10/10/2021



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       017187000927
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: số 43, ngõ 35 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 43, ngõ 35 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIỀU NHẬT NGÂN Nữ

12/03/1987 Kinh Việt Nam

01/10/2019 cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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